	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG



Mã đề 701 (Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: CÔNG NGHỆ 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 20/03/2025


ĐỀ CHÍNH THỨC

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Khi nuôi dưỡng vật nuôi, cần lưu ý điều gì để đảm bảo sức khỏe cho chúng?
	A. Chăn thả tự do.
	B. Ủ ấm.

	C. Cho ăn càng nhiều càng tốt.
	D. Cho ăn đúng giờ, đủ lượng


Câu 2. Nuôi dưỡng là cung cấp cho vật nuôi: 
 A. Đủ chất dinh dưỡng.
 B. Phù hợp với từng giai đoạn.
 C. Phù hợp với từng đối tượng.
 D. Đủ chất dinh dưỡng, đủ lượng, phù hợp với từng giai đoạn, đối tượng.
Câu 3. Loại thức ăn cho gà nào thuộc nhóm tinh bột?
	A. Giun.
	B. Tôm.
	C. Rau xanh.
	D. Bột ngô.


Câu 4. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do môi trường sống không thuận lợi?
	A. Bệnh cảm nóng ở gà.
	B. Bệnh cúm gia cầm.

	C. Bệnh ghẻ ở chó.                                         
	D. Bệnh còi xương ở lợn.


Câu 5. Đâu là nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi do động vật kí sinh?
	A. Vi khuẩn.                                                                  
	B. Thức ăn không an toàn.

	C. Giun.                                                                         
	D. Nhiệt độ quá lạnh.


Câu 6. Vi sinh vật gây bệnh ở vật nuôi là: 
	A. Vi khuẩn.                        
	B. Giun.                                 
	C. Sán.                               
	D. Rận.


Câu 7. Tại sao cần cung cấp đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng cho gà?
	A. Làm cho gà có màu lông đẹp hơn.
	B. Giúp gà ít kêu hơn.

	C. Giúp gà di chuyển nhanh nhẹn hơn.
	D. Để gà nhanh lớn, có sức đề kháng cao.


Câu 8. Có mấy lưu ý khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non?
	A. 1.
	B. 3.
	C. 5.
	D. 7.


Câu 9. Bệnh nào dưới đây không thể phát triển thành dịch?  
	A. Bệnh cúm gia cầm.
	B. Bệnh ghẻ.

	C. Bệnh tai xanh ở lợn.
	D. Bệnh dịch tả lợn châu Phi.


Câu 10. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Sản phẩm chăn nuôi rất phong phú và có giá trị dinh dưỡng cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của con người.
B. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ góp phần cải thiện đời sống người lao động.
C. Chăn nuôi làm giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu.
D. Chăn nuôi cung cấp nguồn phân hữu cơ cho trồng trọt, góp phần nâng cao năng suất cây trồng.
Câu 11. Có mấy lưu ý khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống?
	A. 1.
	B. 5.
	C. 2.
	D. 7.



Câu 12. Ưu điểm của chăn nuôi nông hộ:
	A. Chi phí thấp.
	B. Năng suất cao.
	C. Khu vực riêng biệt.
	D. Xử lí chất thải tốt.


Câu 13. Định mức thức ăn cho vật nuôi không phụ thuộc vào yếu tố nào?
	A. Loại vật nuôi.
	B. Độ tuổi, thể trạng.

	C. Mục đích chăn nuôi.
	D. Điều kiện thời tiết.


Câu 14. Chăm sóc cho gà ở giai đoạn mới nở đến một tháng tuổi cần:
	A. Cho gà ăn tự do cho nhanh lớn.
	B. Cho gà đi lại tự do trong vườn.

	C. Úm gà.
	D. Cho gà vận động nhiều để thịt chắc hơn.


Câu 15. Mục tiêu của chăn nuôi đực giống là:
	A. Cho ra nhiều con giống tốt nhất.                               
	B. Nhanh lớn, nhiều nạc.

	C. Càng béo càng tốt.  
	D. Nhanh lớn, khoẻ mạnh.


Câu 16. Phương pháp nào không phải là phòng bệnh chủ động cho vật nuôi?
	A. Tiêm vaccine.                                                           
	B. Cách ly vật nuôi mới.

	C. Điều trị khi có bệnh.                                                 
	D. Vệ sinh chuồng trại.


[bookmark: _Hlk192716298]Câu 17. Chuồng nuôi gà nên làm ở nơi cao ráo để:
	 A. Đón gió tốt hơn.                              
	 B. Được chiếu sáng trực tiếp.

	 C. Cách li với loài vật nuôi khác.          
	 D. Tránh ngập nước vào mùa mưa.


Câu 18. Cho gà ăn cần phân làm mấy giai đoạn tuổi?
	A. 1.                                     
	B. 2.                                       
	C. 3.                                   
	D. 4.


Câu 19. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do thừa hoặc thiếu dinh dưỡng ở vật nuôi?
	A. Bệnh cảm nóng ở gà.                               
	B. Bệnh cúm gia cầm.

	C. Bệnh ghẻ ở chó.  
	D. Bệnh còi xương ở lợn.


Câu 20. Dấu hiệu nào cho thấy vật nuôi bị bệnh?
	A. Ăn khỏe.
	B. Đào bới đất.
	C. Ghét nước.
	D. Bỏ ăn, ủ rũ.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau đúng hay sai về nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống? 
a) Cân nặng vừa đủ.
b) Đảm bảo sức khoẻ tốt nhất.
c) Cho tinh dịch tốt về số lượng và chất lượng.
d) Càng to béo càng tốt.
Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về chăn nuôi gà thịt trong nông hộ?  
a) Gà con mới nở không cần sưởi ấm vì chúng có thể tự điều chỉnh thân nhiệt.
b) Gà thịt nuôi trong nông hộ cần được tiêm vaccine để phòng bệnh.
c) Chuồng gà nên xây ở nơi thấp để gà dễ dàng ra vào.
d) Chuồng nuôi gà thịt phải có đủ ánh sáng, thông thoáng và sạch sẽ.
PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2, 3.
Câu 1 (2 điểm). 
a) Muốn vật nuôi khỏe mạnh, lớn nhanh, ít bệnh thì cần nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi như thế nào?
b) Nêu các yếu tố cần thiết để chăm sóc và nuôi dưỡng tốt cho gà thịt trong nông hộ?
Câu 2 (1 điểm). Nếu có một con vật nuôi trong đàn bị bệnh, em sẽ làm gì để ngăn bệnh lây lan?
-----------------------Hết-----------------------
	UBND QUẬN LONG BIÊN
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ĐỀ CHÍNH THỨC

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Đâu là nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi do động vật kí sinh?
	A. Vi khuẩn.                                                                  
	B. Thức ăn không an toàn.

	C. Giun.                                                                         
	D. Nhiệt độ quá lạnh.


Câu 2. Nuôi dưỡng là cung cấp cho vật nuôi: 
A. Đủ chất dinh dưỡng.
B. Phù hợp với từng giai đoạn.
C. Phù hợp với từng đối tượng.
D. Đủ chất dinh dưỡng, đủ lượng, phù hợp với từng giai đoạn, đối tượng.
Câu 3. Loại thức ăn cho gà nào thuộc nhóm tinh bột?
	A. Giun.
	B. Tôm.
	C. Rau xanh.
	D. Bột ngô.


 Câu 4. Khi nuôi dưỡng vật nuôi, cần lưu ý điều gì để đảm bảo sức khỏe cho chúng?
	A. Chăn thả tự do.
	B. Ủ ấm.

	C. Cho ăn càng nhiều càng tốt.
	D. Cho ăn đúng giờ, đủ lượng


Câu 5. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do môi trường sống không thuận lợi?
	A. Bệnh cảm nóng ở gà.
	B. Bệnh cúm gia cầm.

	C. Bệnh ghẻ ở chó.                                         
	D. Bệnh còi xương ở lợn.


Câu 6. Có mấy lưu ý khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non?
	A. 1.
	B. 3.
	C. 5.
	D. 7.


Câu 7. Tại sao cần cung cấp đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng cho gà?
	A. Làm cho gà có màu lông đẹp hơn.
	B. Giúp gà ít kêu hơn.

	C. Giúp gà di chuyển nhanh nhẹn hơn.
	D. Để gà nhanh lớn, có sức đề kháng cao.


Câu 8. Vi sinh vật gây bệnh ở vật nuôi là: 
	A. Vi khuẩn.                        
	B. Giun.                                 
	C. Sán.                               
	D. Rận.


Câu 9. Ưu điểm của chăn nuôi nông hộ:
	A. Chi phí thấp.
	B. Năng suất cao.
	C. Khu vực riêng biệt.
	D. Xử lí chất thải tốt.


Câu 10. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Sản phẩm chăn nuôi rất phong phú và có giá trị dinh dưỡng cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của con người.
B. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ góp phần cải thiện đời sống người lao động.
C. Chăn nuôi làm giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu.
D. Chăn nuôi cung cấp nguồn phân hữu cơ cho trồng trọt, góp phần nâng cao năng suất cây trồng.
Câu 11. Dấu hiệu nào cho thấy vật nuôi bị bệnh?
	A. Ăn khỏe.
	B. Đào bới đất.
	C. Ghét nước.
	D. Bỏ ăn, ủ rũ.


Câu 12. Cho gà ăn cần phân làm mấy giai đoạn tuổi?
	A. 1.                                     
	B. 2.                                       
	C. 3.                                   
	D. 4.


Câu 13. Định mức thức ăn cho vật nuôi không phụ thuộc vào yếu tố nào?
	A. Loại vật nuôi.
	 B. Độ tuổi, thể trạng.

	C. Mục đích chăn nuôi.
	 D. Điều kiện thời tiết.


Câu 14. Bệnh nào dưới đây không thể phát triển thành dịch?  
	A. Bệnh cúm gia cầm.
	B. Bệnh ghẻ.

	C. Bệnh tai xanh ở lợn.
	D. Bệnh dịch tả lợn châu Phi.


Câu 15. Mục tiêu của chăn nuôi đực giống là:
	A. Cho ra nhiều con giống tốt nhất.                               
	B. Nhanh lớn, nhiều nạc.

	C. Càng béo càng tốt.  
	D. Nhanh lớn, khoẻ mạnh.


Câu 16. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do thừa hoặc thiếu dinh dưỡng ở vật nuôi?
	A. Bệnh cảm nóng ở gà.                               
	B. Bệnh cúm gia cầm.

	C. Bệnh ghẻ ở chó.  
	D. Bệnh còi xương ở lợn.


Câu 17. Chuồng nuôi gà nên làm ở nơi cao ráo để:
	A. Đón gió tốt hơn.                              
	B. Được chiếu sáng trực tiếp.

	C. Cách li với loài vật nuôi khác.          
	D. Tránh ngập nước vào mùa mưa.


Câu 18. Có mấy lưu ý khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống?
	A. 1.
	B. 5.
	C. 2.
	D. 7.


Câu 19. Phương pháp nào không phải là phòng bệnh chủ động cho vật nuôi?
	A. Tiêm vaccine.                                                           
	B. Cách ly vật nuôi mới.

	C. Điều trị khi có bệnh.                                                 
	D. Vệ sinh chuồng trại.


Câu 20. Chăm sóc cho gà ở giai đoạn mới nở đến một tháng tuổi cần:
	A. Cho gà ăn tự do cho nhanh lớn.
	B. Cho gà đi lại tự do trong vườn.

	C. Úm gà.
	D. Cho gà vận động nhiều để thịt chắc hơn.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau đúng hay sai về nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản?  
a) Ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng trứng và con non.
b) Cho tắm nắng thường xuyên, cho ăn nhiều để chúng đẻ càng sớm càng tốt.
c) Khai thác tinh hay cho giao phối khoa học.
d) Cho giao phối thường xuyên.
Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về chăn nuôi gà thịt trong nông hộ?  
a) Gà con mới nở không cần sưởi ấm vì chúng có thể tự điều chỉnh thân nhiệt.
b) Gà thịt nuôi trong nông hộ cần được tiêm vaccine để phòng bệnh.
c) Chuồng gà nên xây ở nơi thấp để gà dễ dàng ra vào.
d) Chuồng nuôi gà thịt phải có đủ ánh sáng, thông thoáng và sạch sẽ.
PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2, 3.
Câu 1 (2 điểm). 
a) Muốn vật nuôi khỏe mạnh, lớn nhanh, ít bệnh thì cần nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi như thế nào?
b) Nêu các yếu tố cần thiết để chăm sóc và nuôi dưỡng tốt cho gà thịt trong nông hộ?
Câu 2 (1 điểm). Nếu có một con vật nuôi trong đàn bị bệnh, em sẽ làm gì để ngăn bệnh lây lan?
-----------------------Hết-----------------------
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ĐỀ CHÍNH THỨC

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Khi nuôi dưỡng vật nuôi, cần lưu ý điều gì để đảm bảo sức khỏe cho chúng?
	A. Chăn thả tự do.
	B. Ủ ấm.

	C. Cho ăn càng nhiều càng tốt.
	D. Cho ăn đúng giờ, đủ lượng


Câu 2. Nuôi dưỡng là cung cấp cho vật nuôi: 
 A. Đủ chất dinh dưỡng.
 B. Phù hợp với từng giai đoạn.
 C. Phù hợp với từng đối tượng.
 D. Đủ chất dinh dưỡng, đủ lượng, phù hợp với từng giai đoạn, đối tượng.
Câu 3. Loại thức ăn cho gà nào thuộc nhóm tinh bột?
	A. Giun.
	B. Tôm.
	C. Rau xanh.
	D. Bột ngô.


Câu 4. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do môi trường sống không thuận lợi?
	A. Bệnh cảm nóng ở gà.
	B. Bệnh cúm gia cầm.

	C. Bệnh ghẻ ở chó.                                         
	D. Bệnh còi xương ở lợn.


Câu 5. Đâu là nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi do động vật kí sinh?
	A. Vi khuẩn.                                                                  
	B. Thức ăn không an toàn.

	C. Giun.                                                                         
	D. Nhiệt độ quá lạnh.


Câu 6. Vi sinh vật gây bệnh ở vật nuôi là: 
	A. Vi khuẩn.                        
	B. Giun.                                 
	C. Sán.                               
	D. Rận.


Câu 7. Tại sao cần cung cấp đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng cho gà?
	A. Làm cho gà có màu lông đẹp hơn.
	B. Giúp gà ít kêu hơn.

	C. Giúp gà di chuyển nhanh nhẹn hơn.
	D. Để gà nhanh lớn, có sức đề kháng cao.


Câu 8. Có mấy lưu ý khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non?
	A. 1.
	B. 3.
	C. 5.
	D. 7.


Câu 9. Bệnh nào dưới đây không thể phát triển thành dịch?  
	A. Bệnh cúm gia cầm.
	B. Bệnh ghẻ.

	C. Bệnh tai xanh ở lợn.
	D. Bệnh dịch tả lợn châu Phi.


Câu 10. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Sản phẩm chăn nuôi rất phong phú và có giá trị dinh dưỡng cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của con người.
B. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ góp phần cải thiện đời sống người lao động.
C. Chăn nuôi làm giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu.
D. Chăn nuôi cung cấp nguồn phân hữu cơ cho trồng trọt, góp phần nâng cao năng suất cây trồng.
Câu 11. Có mấy lưu ý khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống?
	A. 1.
	B. 5.
	C. 2.
	D. 7.



Câu 12. Ưu điểm của chăn nuôi nông hộ:
	A. Chi phí thấp.
	B. Năng suất cao.
	C. Khu vực riêng biệt.
	D. Xử lí chất thải tốt.


Câu 13. Định mức thức ăn cho vật nuôi không phụ thuộc vào yếu tố nào?
	A. Loại vật nuôi.
	B. Độ tuổi, thể trạng.

	C. Mục đích chăn nuôi.
	D. Điều kiện thời tiết.


Câu 14. Chăm sóc cho gà ở giai đoạn mới nở đến một tháng tuổi cần:
	A. Cho gà ăn tự do cho nhanh lớn.
	B. Cho gà đi lại tự do trong vườn.

	C. Úm gà.
	D. Cho gà vận động nhiều để thịt chắc hơn.


Câu 15. Mục tiêu của chăn nuôi đực giống là:
	A. Cho ra nhiều con giống tốt nhất.                               
	B. Nhanh lớn, nhiều nạc.

	C. Càng béo càng tốt.  
	D. Nhanh lớn, khoẻ mạnh.


Câu 16. Phương pháp nào không phải là phòng bệnh chủ động cho vật nuôi?
	A. Tiêm vaccine.                                                           
	B. Cách ly vật nuôi mới.

	C. Điều trị khi có bệnh.                                                 
	D. Vệ sinh chuồng trại.


Câu 17. Chuồng nuôi gà nên làm ở nơi cao ráo để:
	 A. Đón gió tốt hơn.                              
	 B. Được chiếu sáng trực tiếp.

	 C. Cách li với loài vật nuôi khác.          
	 D. Tránh ngập nước vào mùa mưa.


Câu 18. Cho gà ăn cần phân làm mấy giai đoạn tuổi?
	A. 1.                                     
	B. 2.                                       
	C. 3.                                   
	D. 4.


Câu 19. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do thừa hoặc thiếu dinh dưỡng ở vật nuôi?
	A. Bệnh cảm nóng ở gà.                               
	B. Bệnh cúm gia cầm.

	C. Bệnh ghẻ ở chó.  
	D. Bệnh còi xương ở lợn.


Câu 20. Dấu hiệu nào cho thấy vật nuôi bị bệnh?
	A. Ăn khỏe.
	B. Đào bới đất.
	C. Ghét nước.
	D. Bỏ ăn, ủ rũ.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau đúng hay sai về nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản?  
a) Ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng trứng và con non.
b) Cho tắm nắng thường xuyên, cho ăn nhiều để chúng đẻ càng sớm càng tốt.
c) Khai thác tinh hay cho giao phối khoa học.
d) Cho giao phối thường xuyên.
Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về chăn nuôi gà thịt trong nông hộ?  
a) Gà con mới nở không cần sưởi ấm vì chúng có thể tự điều chỉnh thân nhiệt.
b) Gà thịt nuôi trong nông hộ cần được tiêm vaccine để phòng bệnh.
c) Chuồng gà nên xây ở nơi thấp để gà dễ dàng ra vào.
d) Chuồng nuôi gà thịt phải có đủ ánh sáng, thông thoáng và sạch sẽ.
PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2, 3.
Câu 1 (2 điểm). 
a) Muốn vật nuôi khỏe mạnh, lớn nhanh, ít bệnh thì cần nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi như thế nào?
b) Nêu các yếu tố cần thiết để chăm sóc và nuôi dưỡng tốt cho gà thịt trong nông hộ?
Câu 2 (1 điểm). Nếu có một con vật nuôi trong đàn bị bệnh, em sẽ làm gì để ngăn bệnh lây lan?
-----------------------Hết-----------------------
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ĐỀ CHÍNH THỨC

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Đâu là nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi do động vật kí sinh?
	A. Vi khuẩn.                                                                  
	B. Thức ăn không an toàn.

	C. Giun.                                                                         
	D. Nhiệt độ quá lạnh.


Câu 2. Nuôi dưỡng là cung cấp cho vật nuôi: 
A. Đủ chất dinh dưỡng.
B. Phù hợp với từng giai đoạn.
C. Phù hợp với từng đối tượng.
D. Đủ chất dinh dưỡng, đủ lượng, phù hợp với từng giai đoạn, đối tượng.
Câu 3. Loại thức ăn cho gà nào thuộc nhóm tinh bột?
	A. Giun.
	B. Tôm.
	C. Rau xanh.
	D. Bột ngô.


 Câu 4. Khi nuôi dưỡng vật nuôi, cần lưu ý điều gì để đảm bảo sức khỏe cho chúng?
	A. Chăn thả tự do.
	B. Ủ ấm.

	C. Cho ăn càng nhiều càng tốt.
	D. Cho ăn đúng giờ, đủ lượng


Câu 5. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do môi trường sống không thuận lợi?
	A. Bệnh cảm nóng ở gà.
	B. Bệnh cúm gia cầm.

	C. Bệnh ghẻ ở chó.                                         
	D. Bệnh còi xương ở lợn.


Câu 6. Có mấy lưu ý khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non?
	A. 1.
	B. 3.
	C. 5.
	D. 7.


Câu 7. Tại sao cần cung cấp đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng cho gà?
	A. Làm cho gà có màu lông đẹp hơn.
	B. Giúp gà ít kêu hơn.

	C. Giúp gà di chuyển nhanh nhẹn hơn.
	D. Để gà nhanh lớn, có sức đề kháng cao.


Câu 8. Vi sinh vật gây bệnh ở vật nuôi là: 
	A. Vi khuẩn.                        
	B. Giun.                                 
	C. Sán.                               
	D. Rận.


Câu 9. Ưu điểm của chăn nuôi nông hộ:
	A. Chi phí thấp.
	B. Năng suất cao.
	C. Khu vực riêng biệt.
	D. Xử lí chất thải tốt.


Câu 10. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Sản phẩm chăn nuôi rất phong phú và có giá trị dinh dưỡng cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của con người.
B. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ góp phần cải thiện đời sống người lao động.
C. Chăn nuôi làm giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu.
D. Chăn nuôi cung cấp nguồn phân hữu cơ cho trồng trọt, góp phần nâng cao năng suất cây trồng.
Câu 11. Dấu hiệu nào cho thấy vật nuôi bị bệnh?
	A. Ăn khỏe.
	B. Đào bới đất.
	C. Ghét nước.
	D. Bỏ ăn, ủ rũ.


Câu 12. Cho gà ăn cần phân làm mấy giai đoạn tuổi?
	A. 1.                                     
	B. 2.                                       
	C. 3.                                   
	D. 4.


Câu 13. Định mức thức ăn cho vật nuôi không phụ thuộc vào yếu tố nào?
	A. Loại vật nuôi.
	 B. Độ tuổi, thể trạng.

	C. Mục đích chăn nuôi.
	 D. Điều kiện thời tiết.


Câu 14. Bệnh nào dưới đây không thể phát triển thành dịch?  
	A. Bệnh cúm gia cầm.
	B. Bệnh ghẻ.

	C. Bệnh tai xanh ở lợn.
	D. Bệnh dịch tả lợn châu Phi.


Câu 15. Mục tiêu của chăn nuôi đực giống là:
	A. Cho ra nhiều con giống tốt nhất.                               
	B. Nhanh lớn, nhiều nạc.

	C. Càng béo càng tốt.  
	D. Nhanh lớn, khoẻ mạnh.


Câu 16. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do thừa hoặc thiếu dinh dưỡng ở vật nuôi?
	A. Bệnh cảm nóng ở gà.                               
	B. Bệnh cúm gia cầm.

	C. Bệnh ghẻ ở chó.  
	D. Bệnh còi xương ở lợn.


Câu 17. Chuồng nuôi gà nên làm ở nơi cao ráo để:
	A. Đón gió tốt hơn.                              
	B. Được chiếu sáng trực tiếp.

	C. Cách li với loài vật nuôi khác.          
	D. Tránh ngập nước vào mùa mưa.


Câu 18. Có mấy lưu ý khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống?
	A. 1.
	B. 5.
	C. 2.
	D. 7.


Câu 19. Phương pháp nào không phải là phòng bệnh chủ động cho vật nuôi?
	A. Tiêm vaccine.                                                           
	B. Cách ly vật nuôi mới.

	C. Điều trị khi có bệnh.                                                 
	D. Vệ sinh chuồng trại.


Câu 20. Chăm sóc cho gà ở giai đoạn mới nở đến một tháng tuổi cần:
	A. Cho gà ăn tự do cho nhanh lớn.
	B. Cho gà đi lại tự do trong vườn.

	C. Úm gà.
	D. Cho gà vận động nhiều để thịt chắc hơn.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau đúng hay sai về nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống? 
a) Cân nặng vừa đủ.
b) Đảm bảo sức khoẻ tốt nhất.
c) Cho tinh dịch tốt về số lượng và chất lượng.
d) Càng to béo càng tốt.
Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về chăn nuôi gà thịt trong nông hộ?  
a) Gà con mới nở không cần sưởi ấm vì chúng có thể tự điều chỉnh thân nhiệt.
b) Gà thịt nuôi trong nông hộ cần được tiêm vaccine để phòng bệnh.
c) Chuồng gà nên xây ở nơi thấp để gà dễ dàng ra vào.
d) Chuồng nuôi gà thịt phải có đủ ánh sáng, thông thoáng và sạch sẽ.
PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2, 3.
Câu 1 (2 điểm). 
a) Muốn vật nuôi khỏe mạnh, lớn nhanh, ít bệnh thì cần nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi như thế nào?
b) Nêu các yếu tố cần thiết để chăm sóc và nuôi dưỡng tốt cho gà thịt trong nông hộ?
Câu 2 (1 điểm). Nếu có một con vật nuôi trong đàn bị bệnh, em sẽ làm gì để ngăn bệnh lây lan?
-----------------------Hết-------------------
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm 
	Câu
Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Dự bị
	A
	D
	D
	D
	C
	C
	D
	A
	B
	C
	A
	C
	D
	B
	A
	D
	D
	C
	C
	D

	701
	D
	D
	D
	A
	C
	A
	D
	C
	B
	C
	B
	A
	D
	C
	A
	C
	D
	C
	D
	D

	702
	C
	D
	D
	D
	A
	C
	D
	A
	A
	C
	D
	C
	D
	B
	A
	D
	D
	B
	C
	C

	703
	D
	D
	D
	A
	C
	A
	D
	C
	B
	C
	B
	A
	D
	C
	A
	C
	D
	C
	D
	D

	704
	C
	D
	D
	D
	A
	C
	D
	A
	[bookmark: _GoBack]A
	C
	D
	C
	D
	B
	A
	D
	D
	B
	C
	C


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Mỗi ý lựa chọn đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Dự bị
	Đ
	S
	S
	S
	S
	Đ
	S
	Đ

	701
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ

	702
	Đ
	S
	S
	S
	S
	Đ
	S
	Đ

	703
	Đ
	S
	S
	S
	S
	Đ
	S
	Đ

	704
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	a) Muốn vật nuôi khỏe mạnh, lớn nhanh, ít bệnh thì cần nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi như sau:
- Nuôi dưỡng: 
+ Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng
+ Cung cấp đủ lượng, phù hợp với từng giai đoạn, từng đối tượng.
- Chăm sóc: 
+ Tạo môi trường nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng phù hợp.
+ Vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ.
b) Các yếu tố cần thiết để chăm sóc và nuôi dưỡng tốt cho gà thịt trong nông hộ:
- Chuồng nuôi: ở nơi cao ráo, tránh gió lùa và ánh sáng trực tiếp; thông thoáng; nền lát gạch hoặc láng xi măng, thêm lớp độn chuồng hoặc sàn thoáng; tường gạch cao, phía trên có lưới mắt cáo và bạt che.
- Thức ăn và cho ăn:
+ Thức ăn: chia làm 2 loại: thức ăn tự nhiên và thức ăn công nghiệp; bao gồm 4 nhóm dinh dưỡng: nhóm chất đạm, nhóm chất béo, nhóm tinh bột, nhóm vitamin và chất khoáng.
+ Cho ăn: cho ăn bằng máng ăn và máng uống; chia làm 3 giai đoạn.
- Chăm sóc: theo 2 giai đoạn: giai đoạn gà mới nở đến dưới 1 tháng tuổi – “úm gà”; giai đoạn gà trên 1 tháng tuổi – để gà tự do vận động.
- Phòng, trị bệnh cho gà: đảm bảo ba sạch (ăn sạch, ở sạch, uống sạch), khi trị bệnh cần tuân thủ các nguyên tắc: đúng thuốc, đúng thời điểm, đúng liều lượng.
	
0,5đ

0,5đ


0,25đ

0,25đ



0,25đ

0,25đ

	Câu 2
(1đ)
	- Học sinh đề xuất được phương án ngăn bệnh lây lan (cách li con bị bệnh với đàn, vệ sinh và khử trùng chuồng, theo dõi các con vật khác, theo dõi triệu chứng của con bị bệnh, liên hệ với bác sĩ thú y gần nhất)
	1đ



	BGH duyệt


Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn




	GV ra đề 


Nguyễn Thanh Thảo





